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Công cụ Kiểm soát COVID-19 
dành cho học sinh và trẻ em 
ở trường học và nhà giữ trẻ Bản 3: 5 tháng 10, 2020 

 
Học sinh và trẻ em phải kiểm soát COVID-19 mỗi ngày trước khi tới trường học hoặc nhà giữ trẻ. Cha 
mẹ/giám hộ có thể điền giấy này cho con em mình. 

Ngày (tt-nn-nnnn)   
 
Câu hỏi kiểm soát (để chữ “X” vào cột thích hợp) 
1. Trẻ em hiện đang có bất kỳ các triệu chứng nào trong số này không? 

Chọn bất kỳ/tất cả những gì mới có, tệ hơn, và không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh. 
 

Sốt và/hoặc ớn lạnh 
Nhiệt độ sốt ở mức 37.8 °C/100 °F hoặc cao hơn 

  Có  Không 

Ho hoặc ho khan (viêm thanh quản) 
Liên tục, hơn lúc thường, khi thở gây tiếng huýt sáo, không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết 
hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn, suyễn, đường thở tác động trở lại hậu nhiễm) 

  Có  Không 

Khó thở  
Đứt hơi, không thể hít hơi sâu, không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh 
(chẳng hạn, suyễn) 

  Có  Không 

Giảm hoặc mất đi khứu giác hoặc vị giác 
Không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn, dị ứng, các rối 
loạn thần kinh) 

  Có  Không 

 
2. Trẻ em hiện đang có bất kỳ các triệu chứng nào trong số này không? 

Chọn bất kỳ/tất cả những gì mới có, tệ hơn, và không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc chứng bệnh. 
 

Đau cổ họng hoặc khó khăn khi nuốt 
Đau khi nuốt, không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn, các 
bệnh dị ứng theo mùa, axít trào ngược) 

  Có  Không 

Mũi chảy hoặc nghẹt/sung huyết mũi 
Không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn, các bệnh dị ứng 
theo mùa, ở ngoài trời lạnh) 

  Có  Không 

Đau đầu kéo dài và khác thường 
Không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn, đau đầu do căng 
thẳng, nhức nửa đầu kinh niên) 

  Có  Không 

Buồn nôn, ói mửa và/hoặc đi tiêu chảy  
Không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc các chứng bệnh (chẳng hạn hội chứng ruột 
kích thích, lo âu ở trẻ em, đau kinh nguyệt) 

  Có  Không 

Mệt mỏi cực độ khác thường hoặc mỏi các bắp thịt 
Mệt mỏi, thiếu sinh lực, bú kém ở trẻ sơ sinh, không liên quan đến nguyên nhân nào đã biết hoặc 
chứng bệnh (chẳng hạn, trầm cảm, mất ngủ, rối loạn chức năng tuyến giáp, chấn thương đột ngột) 

  Có  Không 



3. Trẻ có du lịch ngoài Canada trong 14 ngày qua? 
 Có  Không 

 
4. Trong 14 ngày qua, có đơn vị y tế công cộng nào nhận định là trẻ có tiếp xúc gần gũi với người hiện đang có 

COVID-19 không? 
 Có  Không 

 
5. Có bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc đơn vị y tế công cộng nào nói với trẻ/quý vị rằng trẻ 

hiện nên cách ly (ở nhà) không? 
 Có  Không 

 
6. Trong 14 ngày qua, trẻ có nhận thông báo về báo động phơi nhiễm COVID trên điện thoại di động của trẻ 

không? 

 Có  Không 
 
Kết quả của các câu hỏi kiểm soát 

 Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho bất cứ triệu chứng nào bao gồm dưới câu hỏi 1: 

• Liên lạc với trường/nhà giữ trẻ để cho họ biết kết quả này. 

• Trẻ nên cách ly (ở nhà) và không rời nhà trừ khi để làm xét nghiệm hoặc cho chuyện cấp cứu y tế. 

• Nói chuyện với bác sĩ/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nhận được lời khuyên hoặc sự thẩm 
định, bao gồm nếu họ cần thử nghiệm COVID-19. 

• Các thành viên trong gia đình không có triệu chứng có thể đến trường học/nhà giữ trẻ/nơi làm việc. Vào 
tra trang web của đơn vị y tế công cộng địa phương của quý vị hoặc gọi điện thoại để xem họ có các quy 
định khác nhau dựa trên nguy cơ tại địa phương hay không. 

 Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho chỉ một trong những triệu chứng bao gồm dưới câu hỏi 2: 
• Liên lạc với trường/nhà giữ trẻ để cho họ biết kết quả này. 

• Trẻ nên cách ly (ở nhà) và không rời nhà trừ khi cho chuyện cấp cứu y tế. 

• Sau 24 giờ nếu triệu chứng của trẻ có tiến bộ thì có thể trở lại trường học/nơi giữ trẻ khi cảm thấy đủ 
khỏe để đi. Trẻ không cần phải làm xét nghiệm. 

• Các thành viên trong gia đình không có triệu chứng có thể đến trường học/nhà giữ trẻ/nơi làm việc. Vào 
tra trang web của đơn vị y tế công cộng địa phương của quý vị hoặc gọi điện thoại để xem họ có các quy 
định khác nhau dựa trên nguy cơ tại địa phương hay không. 

 Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho hai hoặc nhiều hơn nữa triệu chứng bao gồm dưới câu hỏi 2: 
• Liên lạc với trường/nhà giữ trẻ để cho họ biết kết quả này. 

• Trẻ nên cách ly (ở nhà) và không rời nhà trừ khi để làm xét nghiệm hoặc cho chuyện cấp cứu y tế. 

• Nói chuyện với bác sĩ/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nhận được lời khuyên hoặc sự thẩm 
định, bao gồm nếu họ cần thử nghiệm COVID-19. 

• Các thành viên trong gia đình không có triệu chứng có thể đến trường học/nhà giữ trẻ/nơi làm việc. Vào 
tra trang web của đơn vị y tế công cộng địa phương của quý vị hoặc gọi điện thoại để xem họ có các quy 
định khác nhau dựa trên nguy cơ tại địa phương hay không. 

 Nếu quý vị trả lời “CÓ” cho câu hỏi 3, 4 hoặc 5: 
• Liên lạc với trường/nhà giữ trẻ để cho họ biết kết quả này. 
• Trẻ nên cách ly (ở nhà) 14 ngày và không rời nhà trừ khi để làm xét nghiệm hoặc cho chuyện cấp 

cứu y tế. 

• Nói chuyện với bác sĩ/nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nhận được lời khuyên hoặc sự thẩm 
định, bao gồm nếu họ cần thử nghiệm COVID-19. 

 Nếu quý vị trả lời “KHÔNG” cho tất cả các câu hỏi, con em của quý vị có thể đến trường học/nhà giữ trẻ. 
 

Y tế Công cộng Ontario – Truy tìm Sự Tiếp xúc 
Xin tùy ý trả lời các câu hỏi. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng bởi các quan chức Y tế Công 
cộng để truy tìm sự tiếp xúc. Tất cả thông tin sẽ bị xóa trong 28 ngày. 
 
Ngày: 
  
Tên: 
  
Điệ  th i h ặ  Th  điệ  
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